
Quản lý tài sản trí tuệ trong các DN (N04 - K. tế) Đường lối CM của ĐCSVN (N01 - TMQT) Luật môi trường (N02 -> N04) KN rà soát, hệ thống hóa VBQPPL (I)

Viết - ca 1 -  B302; B303 Viết - ca 1 - B401; B402 Viết - ca 1 - B403 -> B502 Viết - ca 2 - B601

Thanh tra khiếu tố (N03 -> N06) Văn hóa Anh - Mỹ (N01 -> N04 - NNA)

Viết - ca 2 -  B302 -> B503 Viết - ca 1 - B602;  B603

KN tranh tụng của nghề luật (N01; N02 - CLC) Tư tưởng Hồ Chí Minh (N01 -> N03)

Viết - ca 1 - A801; A803; A804 Viết - ca 1 - B302 -> B501

Tư tưởng Hồ Chí Minh (N04 -> N06)

Viết - ca 2 - B302 -> B501

Tư pháp quốc tế ( E,F,G)

Viết - B302 -> B501

KN giải quyết tranh chấp thương mại (D)

Viết - B502; B503

Luật tài chính (K)

Vấn đáp - B602; B603

PL về QLNN trong LV thương mại (N02 - K. tế) Luật dân sự VN1 (N01 - TMQT)

Viết - ca 1 -  B302 Viết - ca 1 - B402; B403

Thủ tục giải quyết việc dân sự (N01 -> N04)

Viết - ca 2 -  B302 -> B503 

PL về phòng chống tham nhũng (N01 -> N04) Tâm lý học tư pháp (N01 -> N04)

Viết - ca 1 - B302 -> B403 Viết - ca 2 - B302 -> B503

Kỹ năng chung về TVPL (A,B) Luật tố tụng hành chính (A)

Viết - B302 -> B402 Viết - B502; B503

Luật bình đẳng giới (C.)

Vấn đáp - B602; B603

PL về kinh doanh bất động sản (N03 -> N04 - K. tế) Quyền dân sự cơ bản của người dân TTGHĐ (N01- CLC) Đại cương văn hóa VN (N01; N07 - NNA) Trọng tài thương mại (I)

Viết - ca 1 -  B302 -> B402 Viết - ca 2 - A801 Viết - ca 1 - B501 -> B503 Viết - ca 2 - B602

PL về kinh doanh bất động sản (N03 -> N06)

Viết - ca 2 -  B302 -> B401; B403 ->B601

Luật lao động (N03); Luật lao động VN1 (N02 -> N04 - K. tế)

Viết - ca 1 - B302; B303; B501 -> B603

Luật lao động (N04 -> N07)

Viết - ca 2 - B302; B303; B501 -> B603

KN tư vấn pháp luật thuế (D) Kinh tế vĩ mô (H)

Viết - B502; B503 Viết - B302; B303

PL về kinh doanh bất động sản (B)

Vấn đáp - B602; B603

CS&PL kinh tế đối ngoại của VN (N01 - TMQT) Tiếng anh pháp lý cơ sở 2 (N01 -> N04 - NNA) Kinh tế chính trị (N16; N17 - CLC)

Viết - ca 1 - B302; B303 Viết - ca 1 - B401; B402 Viết - ca 2 - A701; A703; A801; A804

Luật hàng hải quốc tế (N01 -> N03)

Viết - ca 2 -  B302 -> B403

Luật đầu tư quốc tế (N03; N04 - CLC) Kinh tế chính trị (N01 -> N03)

Viết - ca 1 - A801; A803; A804 Viết - ca 1 - B302 -> B403; B502

Kinh tế chính trị (N04 -> N06; N15 - NNA)

Viết - ca 2- B302 -> B403; B502

Luật thi hành án dân sự (A,B,F,G)

Viết - B302 -> B503

Luật sở hữu trí tuệ (H)

Vấn đáp - B602; B603

PL về kinh doanh bất động sản (C)

Vấn đáp - B601

Luật đầu tư quốc tế (N02) Quyền sở hữu trí tuệ trong HĐTMQT của DN (N01 - TMQT) Công pháp quốc tế (N01 - TMQT) Luật chứng khoán (I)

Viết - ca 1 -  B302 Viết - ca 2 - B302; B303 Viết - ca 1 - B502; B503 Viết - ca 2 - B502

Luật phá sản và giải tranh chấp trong KD (N01; N02 - CLC) 

Viết - ca 2 - A701; A703; A704

Luật thương mại QT (N09 - K. tế) Luật thương mại quốc tế (N04; N05)

Viết - ca 1 - B401; B402 Viết - ca 1 - B403 -> B503

Luật thương mại quốc tế (N06 -> N08)

Viết - ca 2 - B401 -> B503

Luật sở hữu trí tuệ (C.) Công pháp quốc tế (A) Lý luận nhà nước và PL (A)

Vấn đáp - B602; B603 Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - B502; B503

PL về kinh doanh bất động sản (D) Luật thương mại 2 (D)

Vấn đáp - A1101; A1102 Vấn đáp - B402; B403

Công pháp quốc tế (B) Lý luận nhà nước và PL (B,C)

Vấn đáp - B302; B303 Vấn đáp - A1101; A1102

Luật thương mại 2 (I) Luật dân sự 1 (D)

Vấn đáp - B402; B403 Vấn đáp - A1001; A1002

Bảy 12.12.2020

Sáng

Tối

10.12.2020

Chiều

Sáng

Năm

BUỔI

Sáng

Ba 08.12.2020 Chiều

Tối

Sáng

Tối

VB2 KHÓA 19

09.12.2020

Tối

Sáng

VB2 KHÓA 17 VB2 KHÓA 18KHÓA 43KHÓA 42

Chiều

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện từ ngày 07 tháng 12 năm 2020 đến ngày 03 tháng 01 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Hai 07.12.2022

Chiều

Tư

KHÓA 44NGÀY 

Sáng

Sáu

Chiều

THỨ

11.12.2020

Tối

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY



Luật ngân hàng (G)

Vấn đáp - B502; B503

Luật an sinh xã hội (C.)

Vấn đáp - B602; B603

Công pháp quốc tế (E,F)

Vấn đáp - B302; B303

Luật thương mại 2 (K)

Vấn đáp - B402; B403

Kỹ năng giải quyết vụ án dân sự (A,B) Luật hình sự 2 (I,G) Lý luận nhà nước và PL (D)

Viết - ca 1 - B302 -> B402 Viết - ca 2 - B302 -> B501 Vấn đáp - C101; C102

PL về kinh doanh bất động sản (H) Luật dân sự 1 (B,C)

Vấn đáp - B601; B602 Vấn đáp - A1001; A1002

KNTVPL trong LV hôn nhân GĐ (E,F) KNTVPL trong LV hôn nhân GĐ (B)

Viết - ca 1 - B302 -> B402 Viết - ca 1 - B403; B501

Luật tố tụng hình sự (E,F)

Viết - ca 2 - B302 -> B402

Luật tài chính (K)

Vấn đáp - B502; B503

Luật lao động VN2 (C.)

Vấn đáp - B602; B603

KNTV pháp luật thuế (N03; N04 - K. tế) Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 (N01; N02 - TMQT) Xây dựng văn bản pháp luật (N12; N13 - CLC) Kỹ năng tư vấn doanh nghiệp (I)

Viết - ca 1 -  B302 -> B402 Viết - ca 1 - B501; B502 Viết - ca 2 - A701; A801; A803; A804 Viết - ca 2 - B503

Pháp luật về giao dịch bảo đảm (N02; N03 - CLC) Luật hôn nhân và gia đình (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - A801; A803; A804 Viết - ca 1 - B302 -> B403; B502

Luật hôn nhân và gia đình (N04 -> N08; N12 - NNA)

Viết - ca 2 - B302 -> B403; B503

Kỹ năng xử lý vụ việc cạnh tranh (D) Công pháp quốc tế (D) Luật dân sự 1 (A)

Viết - B403; B501 Vấn đáp - B401; B402 Vấn đáp - B302; B303

Luật thương mại 2 (H)

Vấn đáp - B502; B503

Tổ chức tội phạm mafia (N01 -> N04) Hợp đồng trong hoạt động thương mại (N03 -> N05 - K. tế)

Viết - ca 1 - B302 -> B501 Viết - ca 2 -  B401 -> B502

Thương mại điện tử và QSHTT (N01 - TMQT)

Viết - ca 2 - B302; B303

Kinh tế chính trị (N07 -> N10)

Viết - ca 1 - B401 -> B603

Kinh tế chính trị (N11 - TMQT; N12 -> N14 - K. tế)

Viết - ca 2- B401 -> B603

Luật đầu tư (A,C,H) Luật sở hữu trí tuệ (A)

Viết -  B302 -> B501 Vấn đáp - B602; B603

Luật so sánh (E)

Viết - B502; B503

PL về tài chính doanh nghiệp (N01 -> N03 - K. tế) Thi vấn đáp (cả ngày) Kỹ năng tư vấn thuế (I)

Viết - ca 1 - B302 -> B403 Luật đất đai (N08; N09 - CLC) - A701; A702 Viết - ca 2 - A804

Luật thi hành án dân sự (N06 -> N09)

Viết - ca 2 - B302 -> B401; B403 -> B603

Luật tố tụng hình sự (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - B302; B303; B501 -> B601

Luật tố tụng hình sự (N06 -> N08)

Viết - ca 2 - B302; B303; B501 -> B601

PL cộng đồng ASEAN (A)

Viết - B302; B303

Văn học Anh - Mỹ (N01; N02 - NNA) Hợp đồng TMQT và các GDKDQT (N01 - TMQT) Luật hình sự 2 (N14; N15 - CLC)

Viết - ca 1 - B503 Vấn đáp -  B601; B602 Viết - ca 2 - A701; A703; A801; A804

Pháp luật về đấu thầu (N02 -> N05) Luật ngân hàng VN (N02 -> N04 - K. tế; N05 - NNASB)

Viết - ca 2 - B302 -> B503 Viết - ca 1 -  B302-> B502

Nhượng quyền thương mại quốc tế (N01- CLC) Luật đất đai (N03 -> N05)

Viết - ca 1 -  A803; A804 Viết - ca 1 - B302 -> B403; B502

Xã hội học pháp luật (E,F,G)

Viết - B302 -> B501

KN giải quyết tranh chấp lao động (H)

Viết - B502; B503

KNTG giải quyết vụ án hành chính (N02) Luật ngân hàng (I)

Viết - ca 1 -  B302 Vấn đáp - B502

PL về hải quan trong kinh doanh XNK (N01 - K. tế) Luật lao động  (N08; N09 - CLC)

Viết - ca 2 - B302 Viết - ca 2 - A701; A703; A704; A801

Luật tố tụng dân sự (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - B302; B303; B502 -> B602

Luật tố tụng dân sự (N06 -> N08)

Viết - ca 2 - B302; B303; B502 -> B602

KNĐP, soạn thảo và thực hiện hợp đồng (B) Luật lao động (D) Luật hiến pháp (A)

Viết - B302; B303 Vấn đáp - B602; B603 Vấn đáp - A701; A703

PL về đấu thầu (C.) Luật Dân sự 2 (H)

Bảy 12.12.2020

Sáng

Chiều

Tối

Chiều

Sáng

Luật hành chính (N02 - NNA; N05 - NNASB)

Vấn đáp -  B302; B303

Luật đất đai (N06; N07; N10 - NNASB); Luật đất đai VN (N02 - NNASB)

Viết - ca 2 - B302 -> B403; B502

Sáng

15.12.2020

13.12.2020

16.12.2020

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

18.12.2020Sáu

Chủ

nhật

Sáng

Năm 17.12.2020

Ba

Tối

Tư

Tối

Tối

Luật hình sự 1 (N03 - NNASB)

Viết - ca 1 - B303

Hai 14.12.2020



Viết - B401; B402 Vấn đáp - A1401; A1402

PL về QLNN trong LV thương mại (D)

Viết - B502; B503

PL cộng đồng ASEAN (B,E,F) Luật hiến pháp (B,C)

Viết - ca 1 - B302 -> B501 Vấn đáp - B502; B503

Luật dân sự 2 (I) Luật thương mại 1 (D)

Vấn đáp - A1001; A1002 Vấn đáp - B602; B603

Quản trị doanh nghiệp (C,G.K)

Viết - ca 2 - B302 -> B501

QL tài sản trí tuệ trong DN (D,H) QL tài sản trí tuệ trong DN (C) Luật hiến pháp (D)

Viết - ca 1 - B302 -> B402 Viết - ca 1 - B403; B501 Vấn đáp - A1001; A1002

KNTVPL trong LV dân sự (A,B) KNTVPL trong LV dân sự (B) Luật thương mại 1 (B,C)

Viết - ca 2 - B302 -> B402 Viết - ca 2 - B403; B501 Vấn đáp - A1201; A1202

Kinh tế vĩ mô (K)

Viết - ca 2 - B502; B503

Luật đất đai (I)

Vấn đáp - B602; B603

Tâm lý lý tội phạm (E,F) Luật đầu tư (B,C)

Viết - ca 1 - B302 -> B402 Viết - ca 2 - B302 -> B402

KNTH 1 số HĐ trong TTHS (G) Luật tố tụng dân sự (E,F)

Viết - ca 1 - B403; B501 Viết - ca 2 - B403 -> B503

Luật đất đai (G)

Vấn đáp - B602; B603

Luật thương mại VN2 (N03 -> N05 - K. tế; N06 - NNASB)

Viết - ca 1 - B302 -> B502

Luật thương mại  2 ( N16 - NNASB) Luật thương mại  2 (N05 -> N07; N16 - NNASB)

Viết - ca 2 -  B503 Viết - ca 2 - B302 -> B502

Luật thương mại  2 (N08 -> N11)

Viết - ca 1 - B302 -> B503

Luật thương mại  2 (N12 -> N15)

Viết - ca 2 - B302 -> B503

Luật thương mại quốc tế (E,F,G,H) Luật đất đai (H)

Viết - ca 1 - B302 -> B503 Vấn đáp - B602; B603

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 (N01; N02 - TMQT) Luật lao động VN2 (N02 - NNASB)

Viết - ca 1 - B302; B303 Viết - ca 1 - B401

Luật chứng khoán (N02 -> N05; N06 - K. tế)

Viết - ca 2 - B302 -> B601

Xây dựng văn bản pháp luật (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - B302 -> B501

Luật ngân hàng (A) Luật tố tụng dân sự (D)

Vấn đáp - B602; B603 Viết - B302; B303

Luật cạnh tranh & BVQLNTD (A)

Viết - B402; B403

Luật hình sự 2 (H)

Viết - B502; B503

PL bảo vệ người tiêu dùng (N01; N02 - K. tế) Luật tố tụng dân sự  (N09; N10 - CLC) Tiếng anh 2 (Nói)

Viết - ca 1 - B302 -> B401 Viết - ca 2 - A701; A704; A801; A804 Vấn đáp - B403

Luật vận chuyển hàng không QT (N01 -> N02)

Viết - ca 2 - B302 -> B401

KNTV hợp đồng lao động (D,H)

Viết - B302 -> B402

KNTVPL trong LV hình sự (C.)

Viết - B403; B501

Thanh tra khiếu tố (E)

Viết - B502; B503

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 (N01; N02 - NNA)

Viết - ca 1 - B302; B303

KNTVPL trong LV dân sự (N02 -> N04)

Viết - ca 2 - B302 -> B402

Luật doanh nghiệp (N01; N02 - CLC)

Viết - ca 2 - A701; A801; A803; A804

Luật tố tụng hành chính (G)

Viết - B302; B303

Luật sở hữu trí tuệ (E)

Vấn đáp - B602; B603

Luật an sinh xã hội (H)

Vấn đáp - B501; B502

KNTVPL trong LV đất đai (N05 -> N06; N02, N03 - K. tế) Luật dân sự 2 (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - B302; B303; B502 -> B602 Viết - ca 2 - B302; B303; B502 -> B602

Luật dân sự 2 (N06 -> N08)

Viết - ca 1 - B302 -> B501

Bảy 19.12.2020 Sáng

Xây dựng văn bản pháp luật (N06; N07; N11 - NNASB

Viết - ca 2 - B302 -> B403

Anh văn HP2 (24 lớp)

Viết - ca 2 - B302; B303; B501 -> B602

Anh văn HP1 (18 lớp)

Trung văn HP1: 05 lớp; Pháp văn HP1: 01 lớp; Nga văn HP1: 03 l,ớp; Tiếng anh pháp lý 2 (TMQT)

Năm 24.12.2020

Sáng

Ba

Chiều

Sáng

Sáng

Tư

22.12.200

23.12.2020

Chiều

Tối

25.12.2020

Sáng

Chiều

21.12.2020

Sáng

Tối

Chiều

Tối

Chiều

Tối

20.12.2020

18.12.2020Sáu

Sáng

Chiều

Chủ

 nhật

Tối

Sáu

Pháp văn HP2: 01 lớp; Nga văn HP2: 02 lớp; Trung văn HP2: 07 lớp; Tiếng anh 2 (Nghe, Đọc, Viết - NNA)

Viết - ca 1 - B302; B303; B501 -> B602; A701; A704

Viết - ca 1 - B401 -> B603

Viết - ca 2 - B403 -> B603; A701; A703; A801 -> A804

Hai



Luật dân sự 2 (N09 -> N12)

Viết - ca 2 - B302 -> B503

KNTVPL trong LV đất đai (B,D) Tâm lý học đại cương (A) Luật hành chính (A)

Viết - B302 -> B402 Viết - B403; B501 Vấn đáp - B502; B503

Luật sở hữu trí tuệ (F) Luật tài chính (D)

Vấn đáp - B602; B603 Vấn đáp - A1001; A1002

Luật hôn nhân và gia đình (H)

Vấn đáp - A701; A703

Pháp luật cộng đồng ASEAN (N10 -> N14) Tâm lý học đại cương (B,E,F) Luật hành chính (B,C)

Viết - ca 2 - B302 -> B602 Viết - ca 1 - B302 -> B501 Vấn đáp - 

Luật hôn nhân và gia đình (I) Kinh tế vĩ mô (D)

Vấn đáp - A1001; A1002 Viết - ca 1 - B502; B503

Luật thi hành án dân sự (C.)

Viết - ca 2 - B603; C301

Luật lao động VN1 (K)

Vấn đáp - A1101; A1102

Pháp luật cộng đồng ASEAN (N04 -> N09) Tư pháp quốc tế (N03 -> N08) Luật thương mại 2 (G)

Viết - ca 1 - B302 -> B503 Viết - ca 2 - B302 -> B503 Vấn đáp - B602; B603

PL về kinh doanh bất động sản (B) Luật hành chính (D)

Vấn đáp - B502; B503 Vấn đáp - B602; B603

Luật hình sự 1 (B,C)

Viết - ca 2 - B302 -> B401

PL về hải quan trong kinh doanh XNK (C.) Luật thương mại 2 (E,F)

Viết - ca 1 - B302; B303 Vấn đáp - B602; B603

KN đàm phán, soạt thảo HĐTM (D) Nguyên lý kế toán (G)

Viết - ca 1 - B401; B402 Viết - ca 1 - B502; B503

Lịch sử nhà nước & PL (G) Tâm lý đại cương (C,K, I)

Viết - ca 1 - B403; B501 Viết - ca 2 - B302 -> B501

KNTVHĐ trong LV lao động (N03; N04 - K. tế) Luật hình sự 2 (N03 -> N05)

Viết - ca 1 - B302 -> B402 Viết - ca 2 - B302 -> B501

Luật hình sự 2 (N13 - NNASB) Luật hình sự 2 (N06 -> N08; N13 - NNASB)

Viết - ca 1 - B503 Viết - ca 1 - B302 -> B502

Luật hình sự 2 (N09 -> N12)

Viết - ca 2 - B302 -> B503

Hợp đồng trong HĐ thương mại (H) Luật tố tụng hình sự (D)

Viết - B302; B303 Viết - B502; B503

Luật môi trường (A) Xây dựng văn bản pháp luật (H)

Viết - B403; B501 Vấn đáp - B401; B402

Thi vấn đáp (cả ngày)

Luật tài chính (N03; N04) - B302; B303

Công pháp quốc tế (N07; N08) - B402; B403

Tư pháp đối với người chưa thành niên (N02; N03) Tiếng anh pháp lý 1 (N01 -> N08 - CLC)

Viết - ca 1 - B501; B502 Viết - ca 1 - A703; A704; A803; A804

Luật dân sự VN2 (N02 -> N04 - K. tế)

Viết - ca 2 - B501 -> B603

KN soạn thảo VBHC thông dụng (C.) Luật hình sự 1 (A)

Viết - B403; B501 Viết - B302; B303

KN về xử lý vụ việc cạnh tranh (N02; N03 - K. tế) Thi vấn đáp (cả ngày)

Viết - ca 2 -  B302 ; B303; B502 -> B601 Luật tài chính (N05; N06) - A701; A704

Công pháp quốc tế (N09) - B602; B603

KNTVPL trong LV hôn nhân gia đình (N02 -> N05)

Viết - ca 2 -  B302 -> B303; B501 -> B602

KN giải quyết tranh chấp lao động (N02 - K. tế) Thi vấn đáp (cả ngày) Luật sở hữu trí tuệ (N04 -> N06 - K. tế)

Viết - ca 1 - B302; B303 Luật tài chính (N07) - B502; B503 Viết - ca 2 - B302 -> B403; B502

Biên - Phiên dịch pháp lý 2 (N01; N02 - NNA) Công pháp quốc tế (N05; N06) - B602; B603

Viết - ca 1 - B401; B402

Thủ tục đặc biệt trong TTHS (N01 -> N04)

Viết - ca 1 - B302 -> B502

Luật hợp đồng so sánh (N01- CLC) Luật tố tụng hành chính (N07 -> N10)

Viết - ca 1 -  A804 Viết - ca 2 - B302 -> B403; B502 -> B601

Luật tài chính (E,F)

Vấn đáp - B402; B403

Luật hình sự VN1 (C,G)

Viết - ca 2 - B302 -> B401

Xây dựng văn bản pháp luật (I)

Vấn đáp - A1001; A1002

Kỹ năng chung về TVPL (B)

Viết - ca 2 - B302; B303

Luật dân sự 2 (K)

Vấn đáp - B402; B403

KNTVPL trong LV đất đai (B)

Viết - ca 1 - B302; B303

Hợp đồng trong HĐ thương mại (C.)

Viết - ca 2- B302; B303

Luật lao động (E,F)

Vấn đáp - B402; B403

Luật cạnh tranh (G)

Năm 31.12.2020

Ba 29.12.2020

Sáng

Chiều

Tối

Tư 30.12.2020

Sáng

Chiều

Sáng

Hai 28.12.2020

Chiều

Tối

Bảy 26.12.2020

Sáng

25.12.2020

Chiều

Tối

Chiều

Xã hội học pháp luật (N05 - NNASB)

Sáu

Chiều

Sáng

Chiều

Chủ

nhật
27.12.2020

Viết - ca 1 - B503

Sáng

Bảy 02.01.2021

Sáng

Chiều

Chủ

 nhật
03.01.2021

Sáng

Chiều



Viết - ca 1 - B302; B303

Lịch sử văn minh thế giới (I)

Viết - ca 2 - B302; B303

Ghi chú: Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Triều Dương

Giờ thi buổi chiều: Ca 1 từ 13h00'; Ca 2 từ 15h30' TL. HIỆU TRƯỞNG

Giờ thi buổi tối:     Từ 18h00'

Giờ thi buổi sáng:  Ca 1 từ 7h00'; Ca 2 từ 9h30'

(đã ký)

Chủ

 nhật
03.01.2021

Chiều


